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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA XÉT TUYỂN LẦN 1 

LỚP TRỌNG ĐIỂM 14DHQTKD_TD 
 

 

1. Danh sách sinh viên tham gia Vòng xét tuyển 01:  

STT HỌ & TÊN MSSV 
NGÀY 

SINH 
LỚP 

1 LÊ BẢO NGỌC 2036230317 04/08/2005 14DHKDQT01 

2 PHẠM ANH THƯ 2036230501 22/01/2005 14DHKDQT01 

3 PHAN MAI LINH 2036230233 09/11/2005 14DHKDQT01 

4 NGUYỄN HUỲNH HÀ ANH 2036230011 20/08/2005 14DHKDQT01 

5 PHẠM THỊ THANH BÌNH 2036230045 3/6/2005 14DHKDQT01 

6 PHAN THỊ MỸ KIỀU 2036230199 09/07/2005 14ĐHKDQT01 

7 ĐỖ QUỐC VIỆT  2036230574 23/12/2005 14DHKDQT01  

8 HOÀNG NGỌC DIỄM QUỲNH 2036230410 28/06/2005 14DHKDQT02 

9 NGUYỄN CHÍ TÀI 2036230422 03/01/2005 14DHKDQT02 

10 NGUYỄN HOÀNG BẢO AN 2036230008 24/11/2005 14DHKDQT02 

11 HỒ NGUYỄN HÀ CHI 2036230062 11/07/2005 14DHKDQT02 

12 PHẠM THỊ NGỌC MINH  2036230265 14/07/2005 14DHKDQT03 

13 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM  2036230530 22/08/2005 14DHKDQT03 

14 LÊ HUỲNH PHƯƠNG NAM 2036230279 12/06/2005 14DHKDQT03 

15 TRƯƠNG VĂN HÂN 2036230141 18/8/2005 14DHKDQT03 

16 LÊ VŨ HOÀNG GIA 2036230109 8/11/2005 14DHKDQT03 

17 NGUYỄN HỒNG MỸ 2036230276 14/3/2005 14DHKDQT03 

18 VŨ NGỌC SINH 2036230418 02/01/2005 14DHKDQT03 

19 NGÔ TRẦN THỊ THẢO 2036230465 19/09/2005 14DHKDQT04 

20 TRẦN MINH KHUÊ 2036230212 05-05-2005 14DHKDQT05 

21 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 2037230039 29/05/2005 14DHKDQT05 

22 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 2036230184 02/02/2005 14DHKDQT05 

23 LÊ THỊ LƯU  2036230250 16/03/2005 14DHKDQT05 

24 NGUYỄN NHẬT HUY 2036230177 18/01/2004 14ĐHKDQT06 

25 PHẠM THỊ XUÂN MAI 2036230256 06/08/2005 14DHKDQT08 

26 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH 2036230038 02/11/2005 14DHKDQT09 

27 HOÀNG HIẾU NGÂN 2036230294 15/11/2005 14DHKDQT09 

28 TRẦN TRUNG NGUYÊN 2036230320 25/12/2005 14DHKDQT09 

29 LƯU ANH SANG 2036230416 15/09/2005 14DHKDQT09 

30 NGUYỄN NGỌC HOÀ 2036230157 30/09/2005 14DHKDQT09 

31 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 2036230268 20/10/2004 14DHKDQT09 

32 VŨ THỊ HÀ PHƯƠNG 2036230387 23/06/2005 14DHKDQT09 

33 CHÂU HOÀNG NHUNG 2036230354 27/03/2005 14DHKDQT10 
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34 TRẦN ANH LƯU 2013230263 11/11/2005 14DHQTKD01 

35 LÊ ĐỨC HOÀNG NAM 2013230296 15/04/2005 14DHQTKD02 

36 LÊ THỊ THANH TUYỀN 2013230488 13/08/2005 14DHQTKD03 

37 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG  2013230562 23/12/2005 14DHQTKD04 

38 TRƯƠNG NGUYỄN THUỲ LINH 2013230240 28/07/2005 14DHQTKD05 

39 NGUYỄN PHƯỚC NHẬT MINH 2013230284 13/12/2005 14DHQTKD06 

40 NGUYỄN THỊ TUYẾT HUY 2013230188 22/7/2005 14DHQTKD06 

41 NGÔ ĐOÀN TẤN ĐẠT 2013230112 08/06/2005 14DHQTKD06 

42 DU LÂM THÚY HẰNG 2013230148 21/10/2005 14DHQTKD06 

43 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 2013230117 19/07/2005 14DHQTKD07 

44 PHẠM NGUYỄN HOÀNG KIM  2013230209 07/12/2005 14DHQTKD08 

45 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 2013230203 16/07/2005 14DHQTKD08 

46 PHAN ANH THƠ 2013230519 28/01/2005 14DHQTKD09 

47 TRẦN NỮ HOÀNG DUNG 2013230076 15-08-2005 14DHQTKD11 

48 LÊ BẢO NGỌC 2013230333 03/08/2005 14DHQTKD11 

49 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG  2040230107 31/01/2005 14DHQTMK01 

50 BÙI THỊ ÁNH MAI 2040203286 07/12/2005 14DHQTMK01 

51 TRẦN THỊ NHƯ MAI 2040230290 20/08/2005 14DHQTMK02 

52 PHẠM HỒNG PHÚC 2040230450 22/3/2005 14DHQTMK03 

53 THÁI MINH HOÀNG 2040230175 24/11/2005 14DHQTMK04 

54 NGUYỄN ANH KHANG 2040230219 15/02/2005 14DHQTMK04 

55 TRẦN THỊ MINH THƯ 2040230598 30/09/2005 14DHQTMK04 

56 VÕ THANH TUẤN 2040230540 24/09/2005 14DHQTMK04 

57 CHUNG HOÀNG HIỆP 2040230161 20/04/2005 14DHQTMK05 

58 NGUYỄN HỒNG NHẬT  2040230380 07/09/2005 14DHQTMK05 

59 MÃ NHẬT DANH 2040230067 31/03/2005 14DHQTMK06 

60 TRẦN ĐÌNH THẢO NGUYÊN  2040230365 24/03/2005 14DHQTMK08 

61 NGUYỄN NGÔ NHẬT HUYỀN  2040230195 20/07/2005 14DHQTMK09 

62 MAI THỊ XUÂN YÊN  2040230729 27/07/2004 14DHQTMK10 

63 NGUYỄN MẬU TIẾN LUẬT 2040230272 30/4/2005 14DHQTMK10 

64 NGUYỄN THỊ NHƯ NGHĨA 2040230350 03/01/2005 14DHQTMK11 

65 NGÔ THỊ HỒNG LỤA  2040230270 03/10/2005 14DHQTMK12 

66 HUỲNH NGUYỄN TRÚC UYÊN  2040230667 23/05/2005 14DHQTMK12 

67 PHAN THÙY DUNG  2040230074 7/11/2005 14DHQTMK12 

68 NGUYỄN HUỲNH QUỐC HƯƠNG  2044230085 11/10/2005 14DHTMDT02 

69 PHẠM  TRẦN NHẬT HUY 2044230077 17/10/2005 14DHTMDT02 

70 TRẦN ĐĂNG QUANG 2044230186 17/04/2005 14DHTMDT04 

71 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH  2013230143 18/3/2005 14KHQTKD01 

72 LÊ TRỌNG AN 2040230004 17/11/2005   
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2. Thời gian và hình thức tổ chức thi vòng xét tuyển 01: 

 Thời gian: 20h00 ~ 21h00 ngày Chủ Nhật (12/11/2023) 

 Hình thức thi: trắc nghiệm, trực tuyến 

 Nội dung thi: kỹ năng Reading & Listening  

 Số lượng câu hỏi: 20 câu phần Reading và 20 câu phần Listening (tổng 40 câu) 

 Thời lượng bài thi: 60 phút 

 Cách thức nộp bài: Thí sinh truy cập theo đường link (được gửi qua mail cá nhân trước 

thời gian thi) để làm bài thi và nộp trực tuyến sau khi hoàn thành bài thi. 

3. Lưu ý:  

 Thí sinh có tên trong Danh sách tham gia vòng tuyển chọn sẽ nhận được mail xác nhận 

của Ban tổ chức thông qua mail cá nhân mà thí sinh đã đăng ký, kèm theo đường link để tham 

gia nhóm zalo “Hỗ trợ vòng thi tuyển 14DHQTKD_TD.” Trong trường hợp không nhận 

được mail, vui lòng kiểm tra hộp thư SPAM hoặc liên hệ với Cố vấn học tập để được hỗ trợ 

giải quyết vấn đề này.  

4. Tiếp nhận thông tin phản hồi  

Mọi thông tin cần giải đáp, thí sinh liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau: 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh (Lầu 3, tòa nhà C). 

- Giảng viên tiếp nhận trực tiếp: TS. Võ Thị Hương Giang, điện thoại: 038 912 1681, 

email: giangvth@hufi.edu.vn  

 

 

Nơi nhận: 
- BCN Khoa (để chỉ đạo); 

- Toàn thể CB-GV của Khoa; 

- Lưu: GVK. 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 
 

PGS. TS. Huỳnh Quang Linh 


